
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng
Đường dùng, 

dạng trình bày
Tên kho thuốc

1 Kho bảo hiểm

2 Kho bảo hiểm

3 Kho bảo hiểm

4 Kho bảo hiểm

5 Kho bảo hiểm

6 Kho bảo hiểm

7 Kho bảo hiểm

8 Kho bảo hiểm

1 AECYSMUX N- Acetylcystein 200ng uống, viên Kho bảo hiểm

2 ATORVASTATIN 10 Atorvastatin 10mg uống, viên Kho bảo hiểm

3 AUGBACTAM 625
Amoxicillin+Acid 

Clavulanic
500MG+125MG uống, viên Kho bảo hiểm

4
CECLOR TABS 375 

MG
Cefaclor 375 MG uống, viên Kho bảo hiểm

5 COPHACIP Ciprofloxacin 500mg uống, viên Kho bảo hiểm

6
CRESTOR TAB 5 

MG

Rosuvastatin 

calcium
5mg uống, viên Kho bảo hiểm

7
EYAREN 

Ophthalmic Drops

Potassium Iodide 

;Sodium Iodide
10 ml Thuốc nhỏ mắt,lọ Kho bảo hiểm

8 GRANGEL

Nhôm 

Hydroxyde+Magnes

i 

Hydroxyde+Simethi

cone

0.3922g+0.6g+0.06g uống, gói Kho bảo hiểm

9 KAGASDINE Omeprazol 20mg uống,Viên Kho bảo hiểm

10 KAVASDIN 5 Amlodipin 5mg uống, viên Kho bảo hiểm

11 KATRYPSIN Alpha chymotripsin 21 MICROKATAL uống, viên Kho bảo hiểm

12 LABAVIE

Baccillus 

subtilis+Lactobacill

us acidophilus

10^8CFU+10^8CFU uống, gói Kho bảo hiểm

13 TAXIBIOTIC 1000 Cefotaxim 1g thuốc tiêm, lọ Kho bảo hiểm

14 TRAVINAT 500 MG Cefuroxim 500mg uống, viên Kho bảo hiểm

15 VIMECIME 200 Cefixim 200mg uống, viên Kho bảo hiểm

16 ZHEKOF Telmisartan 40mg uống, viên Kho bảo hiểm
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CALSID

COVERAM

COVERSYL PLUS

BETALOC ZOK

DIFUZIT

DONOX

VIN BERI

KARY UNI


